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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2550/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ý HỒNG KIÊN
Địa chỉ: 130/9 Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02839106855                                   Fax: 
Email: hong@yhk.com.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ex: Beaute Collagen 20000 Plus;; do:  
Kotobuki Corporation Yuki Factory
Địa chỉ: 2990-1 Oaza Shimo, Yuki-cho, Saeki-ku, Hiroshima-shi,, Hiroshima Pref., Japan 
sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 20 ban hành ngày 20/02/2020
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2021/0305582137-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ý HỒNG KIÊN
      Địa chỉ: 130/9 Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Điện thoại: 02839106855 Fax: 

E-mail: hong@yhk.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0305582137
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ex: Beaute Collagen 20000 Plus
      2. Thành phần: 
   Thành phần trong 01 chai:
   Chiết xuất gelatin Collagen peptide từ cá: 20.500mg
   Chiết xuất sụn cá mập (chứa 2mg chondroitin sulphat): 10mg
   Hydrolyzed elastin: 10mg
   Vitamin C (axit L-ascorbic): 144mg
   Axit hyaluronic: 30mg
   Chiết xuất hạt nho: 2,5mg
   Kẽm gluconat: 27mg
   Niacin (Nicotinamide): 20mg
   Vitamin B2 (Riboflavin): 2,4mg
   Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride): 2,3mg
   Vitamin B1 (Thiamin hydrochloride): 1,8mg
   Các thành phần khác: chất điều vị acidulant (E330, E296, E270), hương dâu tự nhiên, chất tạo 
ngọt (E950, E955), nước.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Collagen peptide  mg/50ml  20.500 ± 20%
2  Vitamin C  mg/50ml  120 ± 20%
3  Axit hyaluronic  mg/50ml  25 ± 20%
4  Kẽm  mg/50ml  3.6 ± 20%
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5  Niacin  mg/50ml  17.5 ± 20%
6  Vitamin B2  mg/50ml  2 ± 20%
7  Vitamin B6  mg/50ml  2 ± 20%
8  Vitamin B1  mg/50ml  1.6 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   18 tháng kể ngày sản xuất. Số lô sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong gói trong chai thuỷ tinh kín, đảm bảo yêu cầu 
an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói: 10 chai/hộp
   - Khối lượng tịnh/chai: 50ml
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Kotobuki Corporation Yuki Factory
   Địa chỉ: 2990-1 Oaza Shimo, Yuki-cho, Saeki-ku, Hiroshima-shi,, Hiroshima Pref., Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 20 ban hành ngày 20/02/2020

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ý HỒNG KIÊN

ATTP_CK_1_1
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ex: Beaute Collagen 20000 Plus  

2. Quy cách đóng gói: 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong gói trong chai thuỷ tinh kiń, đảm bảo yêu cầu an toàn 

vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế. 

- Quy cách đóng gói: 10 chai/hôp̣ 

- Khối lượng tịnh/chai: 50ml 

3. Thành phần cấu tạo: 

Thành phần trong 01 chai: 

Chiết xuất gelatin Collagen peptide từ cá: 20.500mg 

Chiết xuất sụn cá mập (chứa 2mg chondroitin sulphat): 10mg 

Hydrolyzed elastin: 10mg 

Vitamin C (axit L-ascorbic): 144mg 

Axit hyaluronic: 30mg 

Chiết xuất hạt nho: 2,5mg 

Kẽm gluconat: 27mg 

Niacin (Nicotinamide): 20mg 

Vitamin B2 (Riboflavin): 2,4mg 

Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride): 2,3mg 

Vitamin B1 (Thiamin hydrochloride): 1,8mg 

Các thành phần khác: chất điều vi ̣ acidulant (E330, E296, E270), hương dâu tự nhiên, chất tạo ngọt 

(E950, E955), nước. 

4. Công dụng: 

Giúp cung cấp Collagen và vitamin C, Vitamin B (vitamin B1,B2,B3,B6)  cho cơ thể, hỗ trợ 

giúp tăng độ đàn hồi cho da, giúp da căng mịn, hỗ trợ giảm quá trình lão hóa da. 

5. Đối tượng sử dụng: 

Dùng trong các trường hợp phụ nữ trưởng thành da khô và chảy xệ do lão hoá, người làm 

việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 
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Hướng dẫn sử dụng: 

Mỗi ngày uống 1chai, ướp laṇh, lắc đều trước khi sử duṇg, dùng ngay sau khi mở nắp. 

Chú ý:  

 - Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.  

- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm 

-  Đối với người có cơ địa nhạy cảm hoặc bị di ứng, đang bị bệnh, đang mang thai, vui lòng tham khảo 

ý kiến của bác sĩ trước khi dùng.  

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

- Sản phẩm này không có tác dụng chữa khỏi bệnh hoặc cải thiện sức khỏe bằng cách dùng một lượng 

lớn. Vui lòng tuân theo lượng khuyến nghị hàng ngày.  

- Không dùng sản phẩm này cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.  

- Sản phẩm có thể bị lắng cặn nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.  

- Vì hộp chứa có thể bị hỏng nên tránh làm nóng. 

- Cẩn thận để không bị thương khi mở hộp. 

6. Thời hạn sử dụng: 

18 tháng kể ngày sản xuất. Số lô sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì. 

7. Điều kiện bảo quản: 

Bảo quản nơi khô ráo, ở nhiệt độ dưới 30oC, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời.. Để xa tầm tay 

trẻ em. 

8. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: 

Thương nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ý HỒNG KIÊN  

Địa chỉ: 130/9 Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

10.  Sản xuất bởi: 

 Sản xuất: Kotobuki Corporation Yuki Factory 

 Địa chỉ: 2990-1 Oaza Shimo, Yuki-cho, Saeki-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima Pref. Nhật Bản 

    11. Xuất xứ: Nhâṭ Bản 

 12. Số giấy tiếp nhâṇ ĐKBCB sản phẩm:.. 
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